
 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:             /QĐ-BKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng        năm        

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 

 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  

1. TCVN 7552-1:2023 

ISO 1496-1:2013 

WITH AMENDMENT 

1:2016 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ 

thuật và thử nghiệm – Phần 1: Công-te-nơ 

thông dụng vận chuyển hàng thông thường
 

2. TCVN 7552-2:2023 

ISO 1496-2:2018 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ 

thuật và thử nghiệm – Phần 2: Công-te-nơ 

nhiệt
 

3. TCVN 7552-3:2023 

ISO 1496-3:2019 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ 

thuật và thử nghiệm – Phần 3: Công-te-nơ 

thùng chứa dùng cho chất lỏng, chất khí và 

hàng rời khô được nén 

4. TCVN 7552-5:2023 

ISO 1496-5:2018 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ 

thuật và thử nghiệm – Phần 5: Công-te-nơ 

sàn và công-te-nơ có đế dạng sàn 



 
 

5. TCVN 7553:2023 

ISO 668:2020 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Phân loại, 

kích thước và khối lượng danh định 

6. TCVN 7554:2023 

ISO 1161:2016 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Các chi tiết 

nối góc và chi tiết trung gian – Yêu cầu kỹ 

thuật 

7. TCVN 7621:2023 

ISO 3874:2017 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Vận chuyển 

và kẹp chặt 

8. TCVN 7623:2023 

ISO 6346:2022 

Công-te-nơ vận chuyển – Mã hóa, nhận 

dạng và ghi nhãn 

9. TCVN 13786:2023 

ISO/TR 15069:2018 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Vận chuyển 

và kẹp chặt – Cơ sở lý luận cho TCVN 

7621:2023 (ISO 3874:2017), các phụ lục A 

đến E 

10. TCVN 13787:2023 

ISO/TR 15070:1996 

WITH AMENDMENT 

1:2005 AND 

AMENDMENT 2:2007 

Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Cơ sở lý 

luận cho thiết kế và các tiêu chí thử nghiệm 

kết cấu 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các 

tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (để b/c); 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Lê Xuân Định 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-21T09:25:38+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Hà Minh Hiệp<haminhhiep@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-27T13:56:32+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Thứ trưởng Lê Xuân Định<lxdinh@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-27T15:11:10+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-27T15:11:10+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-27T15:11:11+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-27T15:11:11+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-27T15:11:31+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




